Đề Thi Tốt Nghiệp lần 2( 01/2016) bậc TCCN

Câu 1: (2,5đ)
Một động cơ không đồng bộ 3 pha roto lồng sóc có những số liệu định mức sau: Pđm = 4,5 kW; (/Y: 220/380V; tần số 50Hz, số cực 2p=4,  cos(đm = 0,85; nđm = 1450 vòng/phút, hiệu suất định mức (đm = 0,85, hệ số 
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. Động cơ được nối vào nguồn điện 3 pha có điện áp dây Ud = 380V .Yêu cầu tính:
a) Công suất tác dụng, công suất phản kháng và tổn thất công suất ở chế độ định mức.

b) Hệ số trượt và momen định mức động cơ.

c) Cường độ dòng điện định mức của động cơ tương ứng với nguồn điện áp 3 pha đặt vào là Ud = 220V và Ud = 380V.

d)   Cường độ dòng điện mở máy và momen mở máy.
Giải

a) Công suất tác dụng định mức   
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Công suất phản kháng định mức 
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Tổn thất công suất động cơ khi làm việc định mức

Ptt = P1dm – P1 = 5,3 - 4,5 =0,8kW                                                  (0,25đ)    
b) Hệ số trượt định mức: 
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Trong đó: tốc độ đồng bộ của động cơ
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Momen định mức:


[image: image6.wmf]Nm

,

,

n

P

.

M

dm

dm

dm

638

29

1450

5

4

9550

9550

=

=

=

                                            (0,25đ)       

c) Cường độ dòng điện định mức khi Uđm = 380V ( dây quấn stato nối Y)
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Cường độ dòng điện định mức khi Uđm = 220V (dây quấn stato nối ()


 Iđm( = 
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.9,48 = 16,42 A.                                                              (0,25đ)    
d) Cường độ dòng điện mở máy:
Imm = 5,5.Iđm = 5,5.9,48 = 52,14 A


(0,25đ)    


Momen mở máy:

Mmm = 2.Mđm = 2.29,638 = 59,276 Nm


(0,25đ)    
Câu 2: (2,5đ)
 Một lõi thép máy biến áp có tiết diện trụ từ 
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, được dùng làm một máy biến áp lý tưởng cách ly 1 pha có số liệu định mức:  điện áp U1đm = 220 V, U2đm = 14 V, tần số  fđm = 50 Hz.

a) Tính dung lượng định mức Sđm, số vòng dây quấn cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp của máy biến áp. Biết lõi thép có độ từ cảm 
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, hệ số hình dáng lõi thép 
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b) Tính hệ số biến áp K, cường độ dòng điện định mức sơ cấp và thứ cấp của máy.

c) Giả sử sau khi quấn xong phát hiện cuộn sơ cấp quấn sai số vòng dây, với điện áp đặt vào sơ cấp U1 = 220 V, điện áp thứ cấp không tải đo được U2 = 12 V. Hãy tính số vòng dây chênh lệch của cuộn sơ cấp đã quấn so với tính toán thiết kế.

Đáp án câu 2:

a) Dung lượng định mức của MBA
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(0,25đ)    
Số vòng dây sơ cấp : Với tần số nguồn 50 Hz, gần đúng ta có:
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(0,25đ)    
Số vòng dây thứ cấp:


[image: image15.wmf]44

696

220

14

1

1

2

2

=

=

=

.

W

.

U

U

W

dm

dm

vòng




(0,25đ)    
Hoặc: 
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b) Hệ số biến áp K
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(0,25đ)    
Dòng điện định mức sơ cấp
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(0,5đ)    
Dòng điện định mức thứ cấp
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(0,5đ)    
c) Số vòng dây quấn sơ cấp thực tế 
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(0,25đ)    
Số vòng dây chênh lệch của cuộn sơ cấp đã quấn so với tính toán thiết kế.
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